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LỚP TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 GIẢI 26/3 ĐIỂM 

CỘNG 
TỔNG 
ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP 
KHỐI 

KHEN 
NGỢI 

6A1 100 105 100 100 Nhì 7 412 1 1 Nhất khối 

6A2 100 104 100 98 Nhất 8 410 2 2  

6A3 93 104 97 98 Nhì 7 399 5 3  

6A4 98 87 93 99 Có tham gia 2 379 20 6  

6A5 98 93 98 99 Xuất sắc 10 398 8 4  

6A6 98 92 91 93 Nhất 8 382 18 5  

7A1 98 101 93 94 Khuyến khích 4 390 14 4  

7A2 97 82 92 97 Khuyến khích 4 372 23 6  

7A3 97 92 92 99 Nộp quá muộn -2 378 21 5  

7A4 95 98 100 99 Nhì 7 399 5 2  

7A5 98 100 100 100 Ba 6 404 3 1 Nhất khối 

7A6 96 101 98 98 Có tham gia 2 395 10 3  

8A1 98 91 98 98 Có tham gia 2 387 15 1 Nhất khối 

8A2 96 92 96 99 Có tham gia 2 385 17 2  

8A3 94 81 86 93 Có tham gia 2 356 26 7  

8A4 95 103 88 91 Khuyến khích 4 381 19 3  

8A5 98 83 95 94 Ba 6 376 22 4  

8A6 95 89 94 96 Không tham gia -5 369 24 5  

8A7 98 81 90 94 Khuyến khích 4 367 25 6  

9A1 97 104 92 100 Ba 6 399 5 2  

9A2 98 96 99 99 Có tham gia 2 394 11 4  

9A3 96 104 99 97 Ba 6 402 4 1 Nhất khối 

9A4 97 100 98 96 Có tham gia 2 393 13 6  

9A5 94 91 98 99 Khuyến khích 4 386 16 6  

9A6 95 104 94 100 Khuyến khích 4 397 9 3  

9A7 92 103 100 97 Có tham gia 2 394 11 4  


